
TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT 

THÔNG BÁO KHẨN: 
 

HIỆN NAY CÒN MỘT SỐ HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ TRÊN HỆ THỐNG NGUYỆN VỌNG VÀO 

THPT BUÔN MA THUỘT NHƯNG CHƯA ĐẾN NỘP HỒ SƠ GỐC_MẶC DÙ ĐÃ HẾT HẠN! NAY 

NHÀ TRƯỜNG YÊU CẦU ĐẾN NỘP HỒ SƠ GỐC TỪ KHI CÓ THÔNG BÁO ĐẾN HẠN CUỐI 17 

H00' NGÀY 18/07/2022 (CÓ DS ĐÍNH KÈM) SAU THỜI HẠN NÀY, PHHS CHỊU HOÀN TOÀN 

TRÁCH NHIỆM! (PHHS LIÊN LẠC TRỰC TIẾP SĐT: 0382696419 OR 0905219298) 

HS1012674019 Nguyễn Minh Châu 0 24/10/2007 40 Trường THPT Buôn Ma Thuột 0969688479 0976471919 0969688479     

HCS66003548 Đoàn Minh Tiến 1 04/06/2007 40 Trường THPT Buôn Ma Thuột 0392269077 0948471313 0906448879     

2000821301 Nguyễn Hải Quỳnh 0 24/07/2007 40 Trường THPT Buôn Ma Thuột 0906073535 0906073535 0906073535     

HS1012674004 Nguyễn Vũ Anh Thư 0 01/02/2007 40 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Du 
0903568588 0905866609 0903568588     

HS1012658366 Võ Hoàng Minh Phú 1 22/10/2007 40 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Du 
0906501646 0947961468 0838401439     

HS1012674052 Lâm Quốc Thắng 1 17/10/2007 40 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 
Du 

0888190139 0914009039 0917483579     

HCS66001019 Trần Thị Lệ Huyền 0 12/11/2007 40 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Du 
0978490413 0978490413 0814933099     

HCS66001015 Dương Nhật Linh 0 20/03/2007 40 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Du 
0903579524 0914111147 0905866005     

HCS66000995 Trần Thị Quỳnh Hương 0 19/10/2007 40 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Du 
0345836851 0376996833 0345836851     

HS1012668269 Trần Công Đức 1 16/07/2007 40 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Du 
0869824748 0905200802 0983241241     

HS1012616635 Phạm Lê Khánh An 0 28/09/2007 40 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Du 
0912387549 0987087550 0944324146     

HS1012674047 Nguyễn Tiến Quốc 1 04/01/2007 40 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 
Du 

0917229697 0917229697 0355128048     

HCS66000721 Trần Thiên Bảo 1 12/03/2007 40 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Du 
0905126956 0943535679 0906126956     

HS1012674152 Trần Văn Toàn 1 05/11/2007 40 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Du 
0388955061 0914485966 0388955061     

HCS66000430 Nguyễn Tiến Phát 1 06/09/2007 40 Trường THPT Buôn Ma Thuột 0942749977 0914042943 0942749977     

HS1012672745 Vũ Quốc An 1 04/05/2007 40 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Du 
0905509992 0905509992 0935509966     

HCS66000287 Nguyễn Tuệ Trân 0 03/09/2007 40 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Du 
0911489798 0963994777 0911489798     

HS1012661604 Đào Tuấn Đạt 1 16/05/2007 40 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 
Du 

0986042370 0914483136 0986042370     

HS1012668757 Nguyễn Cao Phương Anh 0 19/12/2007 40 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Du 
0915239333 0934982309 0915239333     

HS1012674098 Phạm Lê Hồng Phúc 0 21/02/2007 40 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Du 
0946195359 0975113979 0946195359     

HS1012674110 Lê Diễm Ngọc 0 15/11/2007 40 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 
Du 

0982984747 0919135379 0982984747     

HCS66000234 Phan Thị Ngọc Ánh 0 09/09/2007 40 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Du 
0357012633 0973195345 0965689536     



HS1012673995 Nguyễn Huỳnh Phú 1 21/05/2007 40 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Du 
0983712376 0905139878 0983712376     

HCS66000144 Phạm Đình Tuyết Nhi 0 07/05/2007 40 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 
Du 

0946078191 0918647247 0944416669     

HCS66000119 Lương Nguyên 1 12/09/2007 40 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Du 
0911209797 0914135868 0982797947     

HS1012673956 Phan Minh Thư 0 13/06/2007 40 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Du 
0918271056 0914058233 0918271056     

HS1012674137 Nguyễn Hoàng Đông Nghi 0 15/03/2007 40 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 
Du 

0916501166 0916501166 0919232678     

HS1012674136 Đoàn Thị Kim Ngân 0 06/06/2007 40 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Du 
0943959579 0943959579 0925007630     

HS1012674034 Nguyễn Quốc Hưng 1 05/01/2007 40 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Du 
0913400711 0913400711 0903554115     

HCS66000054 Lê Ngọc Phương Linh 0 04/05/2007 40 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 
Du 

0915508785 0914585851 0911463268     

HCS66000051 Lê Anh Dũng 1 07/12/2007 40 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Du 
0982224116 0979726749 0982224116     

HS1012674146 Lý Phương Thảo 0 10/01/2007 40 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Du 
0916985454 0919895454 0916985454     

HS1012673978 Ninh Phan Bảo Huy 1 05/01/2007 40 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 
Du 

0972501225 0973836649 0972501225     

HCS66002568 Đỗ Thái Hà 0 20/11/2007 39.5 Trường THPT Buôn Ma Thuột 0914078579 0914116972 0914078579     

HS1012395817 Bùi Diệp Anh 0 15/11/2007 39 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Du 
0905241656 0913411628 0916791628     

HS1012647951 Bùi Hoàng Khánh Linh 0 13/04/2007 39 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 
Du 

0914353819 0944327009 0914353819     

HS1012673993 Phùng Hải Như 0 05/08/2007 39 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Du 
0982549246 0983773822 0982549246     

HS1012674123 Y' Khanh Êban 1 08/08/2007 39 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Du 
0374866231 0934713898 0354393370     

HS1012673923 Hà Quốc Bảo Đăng 1 30/03/2007 39 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 
Du 

0946140979 0905338448 0946140979     

HS1012661841 Hồ Huỳnh Yến Nhi 0 05/10/2007 38 Trường THPT Buôn Ma Thuột 0912030844 0946778770 0974005858     

HCS66001635 Lê Đăng Minh 1 03/12/2007 38 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Du 
0918270099 0918270099 0945303009     

HS1012661811 Lê Thị Ngọc Thương 0 18/01/2007 38 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 
Du 

0901916989 0823356879 0901916989     

HS1012668278 Nguyễn Hoàng Nguyên 1 29/01/2007 38 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Du 
0905070345 0905070345 0914042979     

HCS66001552 Vũ Thị Phương Thảo 0 18/07/2007 37 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Du 
0914433444 0914098151 0914484255     

HCS66001232 Nguyễn Xuân Khương 1 30/03/2007 37 Trường THPT Buôn Ma Thuột 0905818088 0948301301 0905818088     

HS1012581406 Nguyễn Đỗ Anh Thư 0 25/04/2007 37 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Du 
0935742979 0943591279 0905104879     

HS1012673941 Lê Phạm Hoàng Nam 1 22/10/2007 37 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Du 
0944057942 0366247879 0944057942     

HS1012596311 Đỗ Tường Vy 0 30/10/2007 36 Trường THPT Buôn Ma Thuột 0392850007 0975497856 0392850007     

HS1012581481 Trương Duy Gia Bảo 1 27/05/2007 36 Trường THPT Buôn Ma Thuột 0769593078 0905245058 0905727207     

HS1012661926 Quách Như Cát Tường 0 22/02/2007 36 Trường THPT Buôn Ma Thuột 0935756107 0969327723 0918733141     

HS1012658211 Trần Hồ Nam 1 24/07/2007 36 Trường THPT Buôn Ma Thuột 0919490005 0983637893 0919490005     

HCS66001248 Nguyễn Đình Kiến Văn 1 27/12/2007 36 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Du 
0912992130 0905050179 0905050179     

HCS66001177 Mai Ngọc Hải 1 05/11/2007 36 Trường THPT Buôn Ma Thuột 0909189737 0909189737 0938189737     



HS1012658219 Trần Mai Hoàng Ngân 0 17/10/2007 36 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Du 
0941085757 0941085757 0946085757     

HS1012668429 Đặng Hoàng Tú 1 15/06/2007 36 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 
Du 

0865250947 0916142225 0916142225     

HCS66000879 Mai Tiến Tài 1 24/12/2007 36 Trường THPT Buôn Ma Thuột 0349094274 0349094274 0349094274     

HCS66000649 Lê Quang Trung 1 09/07/2007 36 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Du 
0335460475 0913433871 0915965967     

HCS66000381 Tống Võ Lệ Quyên 0 26/11/2007 36 Trường THPT Buôn Ma Thuột 0948544648 0948544648 0942695191     

HCS66000317 Nguyễn Hoàng Gia An 1 22/07/2007 36 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Du 
0942015368 0942015368 0935420666     

HCS66000183 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 0 29/12/2007 36 Trường THPT Buôn Ma Thuột 0935449978 0914642910 0935449978     

HS1012596269 Trần Hoàng Bảo Trân 0 23/11/2007 35 Trường THPT Buôn Ma Thuột 0921693077 0962484868 0962484868     

HS1012581633 Lê Hoàng Phi Hùng 1 08/10/2007 34 Trường THPT Buôn Ma Thuột 0948370304 0919455557 0943475757     

HS1012661885 Nguyễn Vinh Quang 1 25/09/2007 34 Trường THPT Buôn Ma Thuột 0943125960         

HS1012661641 Vày Phát Bảo 1 18/12/2007 34 Trường THPT Buôn Ma Thuột 0941258851 0983614744 0393286384     

HS1012658395 Nguyễn Trần Nhã Kỳ 0 07/10/2007 34 Trường THPT Buôn Ma Thuột 0845053575 0935919313 0935919313     

HS1012672601 Đỗ Nguyên Khang 1 12/09/2007 33 Trường THPT Buôn Ma Thuột 0852684687 0914496969 0945086969     

 

 

Buôn Ma Thuột, Ngày 15 tháng 7 năm 2022 

Bộ phận tuyển sinh 


